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1 152102002 Trần Ngọc Hằng DHK11-TCKT1 Niên chế 1 010220 Phân tích tài chính Doanh Nghiệp 4 0366405097

2 1661106033 Trần Thùy Vân DHK12-QT2 Niên chế 3 010039 Kinh tế lượng 4 0906683496

3 1661106033 Trần Thùy Vân DHK12-QT2 Niên chế 3 040172 Tin học nâng cao (QTKD) 3 0906683496

4 1661106033 Trần Thùy Vân DHK12-QT2 Niên chế 3 010065 Quản trị chiến lược 4 0906683496

5 132116066 Nguyễn Thị Hồng Vy DHK9-QT2 Niên chế 2 010064 Quản trị tài chính 1 0911793937

6 1762206005 Phạm Thị Ngọc Duyên CDK13-QT2 Tín chỉ 2 010830 Quản trị xung đột 2

7 1762206005 Phạm Thị Ngọc Duyên CDK13-QT2 Tín chỉ 2 010536 Thiết lập và thẩm định dự án 3

8 1864108010 Cao Văn Thiện CDK14-KT1 Tín chỉ 1 010634 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 2 3 0937478104

9 1862106009 Nguyễn Đức Cường CDK14-QT1 Tín chỉ 1 010828 Quản trị vận hành 3 0966171498

10 1862206028 Dương Thanh Nhi CDK14-QT3 Tín chỉ 1 010700 Khởi sự doanh nghiệp 3

11 1962205006 Đỗ Hồng Phương CDK15-TCKT1 Tín chỉ 1 010516 Kế toán quản trị 1 3 0343870611

12 2062106028 Trần Thị Quý Vân CDK16-QT1 Tín chỉ 1 010138 Quản trị chuỗi cung ứng 3 0979387780

13 2062106041 Vũ Đình Kha CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0386344111

14 2062106044 Nguyễn Phương Trâm Anh CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0945412727

15 2062106038 Đặng Nguyễn Thúy Vi CDK16-QT1 Tín chỉ 3 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0963190221

16 2062106038 Đặng Nguyễn Thúy Vi CDK16-QT1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0963190221

17 2062106038 Đặng Nguyễn Thúy Vi CDK16-QT1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0963190221

18 2062106020 Nguyễn Hoàng Yến CDK16-QT1 Tín chỉ 3 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0916803351

19 2062106020 Nguyễn Hoàng Yến CDK16-QT1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0916803351

20 2062106020 Nguyễn Hoàng Yến CDK16-QT1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0916803351

21 2062106004 Ngô Hoàng Ngọc Châu CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0935079663

22 2062106023 Lưu Yến Bình CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0387034259

23 2062106012 Lê Duy Mạnh CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0939257988

24 2062106026 Lê Đình Phát CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0902678447

25 2062106047 Nguyễn Duy Khang CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0938979763

26 2062106006 Huỳnh Thị Mỹ Diễm CDK16-QT1 Tín chỉ 1 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0976362038

27 2062106002 Trần Thế Anh CDK16-QT1 Tín chỉ 1 010016 Tư tưởng HCM 2 0903756679

28 2062106027 Nguyễn Thị Thảo CDK16-TCKT1 Tín chỉ 1 010691 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 0938884615

29 2062108005 Chế Thị Thu Hằng CDK16-TCKT1 Tín chỉ 1 010691 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 0969343643
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30 2062106015 Nguyễn Thị Thanh Son CDK16-TCKT1 Tín chỉ 6 010952 Chiến lược tài chính công ty 2

31 2062106015 Nguyễn Thị Thanh Son CDK16-TCKT1 Tín chỉ 6 010516 Kế toán quản trị 1 3

32 2062106016 Hoàng Thị Tươi CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010952 Chiến lược tài chính công ty 2

33 2062106016 Hoàng Thị Tươi CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010516 Kế toán quản trị 1 3

34 2062106027 Nguyễn Thị Thảo CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010952 Chiến lược tài chính công ty 2

35 2062106027 Nguyễn Thị Thảo CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010516 Kế toán quản trị 1 3

36 2062108005 Chế Thị Thu Hằng CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010952 Chiến lược tài chính công ty 2

37 2062108005 Chế Thị Thu Hằng CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010516 Kế toán quản trị 1 3

38 2062108006 Lê Minh Hiển CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010952 Chiến lược tài chính công ty 2

39 2062108006 Lê Minh Hiển CDK16-TCKT1 Tín chỉ 2 010516 Kế toán quản trị 1 3

40 2062108020 Nguyễn Thị Tín CDK16-TCKT1 Tín chỉ 1 010079 Toán tài chính 3 0971418893

41 2062106015 Nguyễn Thị Thanh Son CDK16-TCKT1 Tín chỉ 6 010079 Toán tài chính 3

42 2062106015 Nguyễn Thị Thanh Son CDK16-TCKT1 Tín chỉ 6 010088 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 3

43 2062106015 Nguyễn Thị Thanh Son CDK16-TCKT1 Tín chỉ 6 010084 Kiểm toán căn bản 3

44 2062106015 Nguyễn Thị Thanh Son CDK16-TCKT1 Tín chỉ 6 010746 Mô hình tài chính 3

45 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 3 010031 Kinh tế vi mô 1 3 0947547774

46 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 3 010516 Kế toán quản trị 1 3 0947547774

47 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 3 010842 Tài chính Doanh nghiệp 1 3 0947547774

48 2162201005 Nguyễn Trà My CDK17-KT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0368800707

49 2162201005 Nguyễn Trà My CDK17-KT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 0368800707

50 2162201005 Nguyễn Trà My CDK17-KT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0368800707

51 2162201025 Nguyễn Thị Hoàng Oanh CDK17-KT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0368800707

52 2162201025 Nguyễn Thị Hoàng Oanh CDK17-KT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 0368800707

53 2162201025 Nguyễn Thị Hoàng Oanh CDK17-KT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0368800707

54 2162201021 Nguyễn Thị Kiều Nhung CDK17-KT2 Tín chỉ 2 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0988795465

55 2162201021 Nguyễn Thị Kiều Nhung CDK17-KT2 Tín chỉ 2 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0988795465

56 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 6 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 0947547774

57 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 6 010033 Quản trị học 3 0947547774

58 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 6 010038 Nguyên lý kế toán 3 0947547774

59 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 6 010873 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 0947547774

60 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 6 010697 Kế toán tài chính 1 3 0947547774

61 2162206044 Đặng Tuấn Huy CDK17-KT2 Tín chỉ 6 010980 Thuế 1 3 0947547774

62 2162206043 Hồ Thu Hiền CDK17-KT2 Tín chỉ 1 010016 Tư tưởng HCM 2 0902422234

63 2162212028 Phạm Ngọc Hải CDK17-KT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0978758706
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64 2162212028 Phạm Ngọc Hải CDK17-KT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 0978758706

65 2162212028 Phạm Ngọc Hải CDK17-KT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0978758706

66 2162106010 Bùi Thị Bích Ngân CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0818888601

67 2162106010 Bùi Thị Bích Ngân CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0818888601

68 2162106010 Bùi Thị Bích Ngân CDK17-QT1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0818888601

69 2162106006 Nguyễn Thị Thanh Nhi CDK17-QT1 Tín chỉ 1 011134 Triết học Mac-Lenin 3 0903858307

70 2162106011 Lê Thị Bình Phước CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0898314224

71 2162106011 Lê Thị Bình Phước CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0898314224

72 2162106011 Lê Thị Bình Phước CDK17-QT1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0898314224

73 2162106003 Vũ Trường CDK17-QT1 Tín chỉ 2 010065 Quản trị chiến lược 3 0902007333

74 2162106003 Vũ Trường CDK17-QT1 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0902007333

75 2162106022 Dương Trang Yến Như CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0988997560

76 2162106022 Dương Trang Yến Như CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0988997560

77 2162106022 Dương Trang Yến Như CDK17-QT1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0988997560

78 2162106001 Nguyễn Hùng Lôi CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

79 2162106002 Nguyễn Ngọc Trâm CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

80 2162106003 Vũ Trường CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

81 2162106004 Chu Bích Ngà CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

82 2162106009 Đỗ Thị Yến Vi CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

83 2162106010 Bùi Thị Bích Ngân CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

84 2162106016 Trần Ánh Tuyết CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

85 2162106017 Trần Hoàng Kim Thiên CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

86 2162106021 Nguyễn Thị Hà Linh CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

87 2162106023 Ngô Thị Ninh CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

88 2162106026 Nguyễn Tiến Dũng CDK17-QT1 Tín chỉ 1 010099 Quản trị Marketing 3

89 2162106027 Võ Ngọc Hoài CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0359793827

90 2162106027 Võ Ngọc Hoài CDK17-QT1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0359793827

91 2162106027 Võ Ngọc Hoài CDK17-QT1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0359793827

92 2162212025 Nguyễn Công Thành CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0357594543

93 2162212025 Nguyễn Công Thành CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0357594543

94 2162212025 Nguyễn Công Thành CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0357594543

95 2162206035 Nguyễn Hữu Thắng CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0328728744

96 2162206035 Nguyễn Hữu Thắng CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0328728744

97 2162206035 Nguyễn Hữu Thắng CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0328728744
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98 2162206012 Nguyễn Thị Tú Quyên CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0828207525

99 2162206012 Nguyễn Thị Tú Quyên CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0828207525

100 2162206012 Nguyễn Thị Tú Quyên CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0828207525

101 2162206039 Đặng Quốc Việt CDK17-QT2 Tín chỉ 1 010634 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 2 2 0328822825

102 2162206026 Phạm Ngọc Tâm Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0772648916

103 2162206026 Phạm Ngọc Tâm Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0772648916

104 2162206026 Phạm Ngọc Tâm Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0772648916

105 2162206008 Ngô Phương Thảo CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0347034102

106 2162206008 Ngô Phương Thảo CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0347034102

107 2162206008 Ngô Phương Thảo CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0347034102

108 2162206001 Trần Xuân Phượng CDK17-QT2 Tín chỉ 2 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0393466207

109 2162206001 Trần Xuân Phượng CDK17-QT2 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0393466207

110 2162206003 Trần Vĩnh Tâm CDK17-QT2 Tín chỉ 2 011135 Kinh tế chính trị Mac Lenin 2 0901028282

111 2162206003 Trần Vĩnh Tâm CDK17-QT2 Tín chỉ 2 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0901028282

112 2162206004 Đỗ Tiểu Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0352583858

113 2162206004 Đỗ Tiểu Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0352583858

114 2162206004 Đỗ Tiểu Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0352583858

115 2162206006 Nguyễn Thảo Trinh CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0389808693

116 2162206006 Nguyễn Thảo Trinh CDK17-QT2 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0389808693

117 2162206006 Nguyễn Thảo Trinh CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0389808693

118 2162206037 Nguyễn Quang Huy CDK17-QT2 Tín chỉ 2 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0916111058

119 2162206037 Nguyễn Quang Huy CDK17-QT2 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0916111058

120 2162206011 Trần Đình Ân CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010812 Quản trị hành chính văn phòng 3 0982230691

121 2162206011 Trần Đình Ân CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010798 Quản trị chất lượng 3 0982230691

122 2162206011 Trần Đình Ân CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 0982230691

123 2162212027 Nguyễn Võ Danh CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010812 Quản trị hành chính văn phòng 3 0901104200

124 2162212027 Nguyễn Võ Danh CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010798 Quản trị chất lượng 3 0901104200

125 2162212027 Nguyễn Võ Danh CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 0901104200

126 2162206020 Đàm Thanh Quý CDK17-QT2 Tín chỉ 2 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0762815226

127 2162206020 Đàm Thanh Quý CDK17-QT2 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0762815226

128 2162206010 Lê Hoàng Minh Thư CDK17-QT2 Tín chỉ 1 010016 Tư tưởng HCM 2 0931803600

129 2162206016 Đặng Thị Ánh Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010812 Quản trị hành chính văn phòng 3 0776758819

130 2162206016 Đặng Thị Ánh Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010798 Quản trị chất lượng 3 0776758819

131 2162206016 Đặng Thị Ánh Nhi CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 0776758819
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132 2162206037 Nguyễn Quang Huy CDK17-QT2 Tín chỉ 4 010293 Quản trị rủi ro 3 0916111058

133 2162206037 Nguyễn Quang Huy CDK17-QT2 Tín chỉ 4 010812 Quản trị hành chính văn phòng 3 0916111058

134 2162206037 Nguyễn Quang Huy CDK17-QT2 Tín chỉ 4 010798 Quản trị chất lượng 3 0916111058

135 2162206037 Nguyễn Quang Huy CDK17-QT2 Tín chỉ 4 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 0916111058

136 2162206029 Bùi Phương Toàn CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010812 Quản trị hành chính văn phòng 3 0931839884

137 2162206029 Bùi Phương Toàn CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010798 Quản trị chất lượng 3 0931839884

138 2162206029 Bùi Phương Toàn CDK17-QT2 Tín chỉ 3 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 0931839884

139 2162206029 Huỳnh Thị Kim Vân CDK17-TC1 Tín chỉ 2 010753 Ngân hàng quốc tế 1 3

140 1761409004 Thái Thị Hiệp DHK13-HCC2 Tín chỉ 2 010038 Nguyên lý kế toán 3

141 1761409004 Thái Thị Hiệp DHK13-HCC2 Tín chỉ 2 011092 Văn hóa công sở và đạo đức công vụ 3

142 1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13-QT2 Tín chỉ 4 010139 Quản trị dự án 3

143 1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13-QT2 Tín chỉ 4 010870 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3

144 1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13-QT2 Tín chỉ 4 010661 Bán hàng căn bản 3

145 1761206011 Võ Ngọc Tỷ DHK13-QT2 Tín chỉ 4 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) - Quản trị học 3

146 1621001223 Trương Nguyễn Phương Nam DHK14-QT1 Tín chỉ 5 010637 Pháp luật đại cương 3 0389753232

147 1621001223 Trương Nguyễn Phương Nam DHK14-QT1 Tín chỉ 5 010633 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 1 2 0389753232

148 1621001223 Trương Nguyễn Phương Nam DHK14-QT1 Tín chỉ 5 010025 Toán cao cấp 4 0389753232

149 1621001223 Trương Nguyễn Phương Nam DHK14-QT1 Tín chỉ 5 010634 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 2 3 0389753232

150 1621001223 Trương Nguyễn Phương Nam DHK14-QT1 Tín chỉ 5 010857 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 0389753232

151 1212010020 Lữ Nguyễn Ngọc Kim Anh DHK14-QT1 Tín chỉ 2 010145 Quản trị quan hệ khách hàng 3 0988444960

152 1212010020 Lữ Nguyễn Ngọc Kim Anh DHK14-QT1 Tín chỉ 2 010540 Quản trị thương hiệu 3 0988444960

153 1821001263 Phạm Thị Ngọc Tú DHK15-QT1 Tín chỉ 4 010110 Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH) - Quản trị học 2 0386359448

154 1621005237 Lê Thị Nhi DHK15-QT1 Tín chỉ 3 010038 Nguyên lý kế toán 3 0964977923

155 1621005237 Lê Thị Nhi DHK15-QT1 Tín chỉ 3 010857 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 0964977923

156 1621005237 Lê Thị Nhi DHK15-QT1 Tín chỉ 3 010062 Quản trị nhân lực 3 0964977923

157 1821004709 Văn Thị Quyền Anh DHK16-QT1 Tín chỉ 1 010025 Toán cao cấp 4 0368895037

158 1764206021 Bùi Minh Trung TCK14-TCKT1 Tín chỉ 1 010633 Những Nguyên Lý Cơ Bản Của CN Mac - Lenin 1 2 0937741063

159 1964301040 Võ Thị Kim Ấn TCK15-KT1 Tín chỉ 1 010879 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 0398161244

160 2164312039 Dương Trọng Duy TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0934981639

161 2164312039 Dương Trọng Duy TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0934981639

162 2164312039 Dương Trọng Duy TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0934981639

163 2164312048 Bùi Phương Hảo TCK17-KTSN1 Tín chỉ 1 010016 Tư tưởng HCM 2 0933908027

164 2164312015 Nguyễn Quốc Cường TCK17-KTSN1 Tín chỉ 4 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0981589424

165 2164312015 Nguyễn Quốc Cường TCK17-KTSN1 Tín chỉ 4 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0981589424
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166 2164312015 Nguyễn Quốc Cường TCK17-KTSN1 Tín chỉ 4 010016 Tư tưởng HCM 2 0981589424

167 2164312015 Nguyễn Quốc Cường TCK17-KTSN1 Tín chỉ 4 011134 Triết học Mac-Lenin 2 0981589424

168 2164312001 Trần Thị Thúy An TCK17-KTSN1 Tín chỉ 2 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0937217671

169 2164312001 Trần Thị Thúy An TCK17-KTSN1 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0937217671

170 2164312021 Nguyễn Phạm Huỳnh Như TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0947069772

171 2164312021 Nguyễn Phạm Huỳnh Như TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0947069772

172 2164312021 Nguyễn Phạm Huỳnh Như TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0947069772

173 2164312014 Ca Thị Ngọc Khách TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0822454295

174 2164312014 Ca Thị Ngọc Khách TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0822454295

175 2164312014 Ca Thị Ngọc Khách TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0822454295

176 2164312025 Nguyễn Minh Trí TCK17-KTSN1 Tín chỉ 2 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0334403181

177 2164312025 Nguyễn Minh Trí TCK17-KTSN1 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0334403181

178 2164312029 Nguyễn Thị Hồng Diễm TCK17-KTSN1 Tín chỉ 2 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0979845657

179 2164312029 Nguyễn Thị Hồng Diễm TCK17-KTSN1 Tín chỉ 2 010016 Tư tưởng HCM 2 0979845657

180 2164312011 Lê Thị Thảo TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0944453317

181 2164312011 Lê Thị Thảo TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0944453317

182 2164312011 Lê Thị Thảo TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0944453317

183 2164312010 Lâm Thị Phương TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0917812683

184 2164312010 Lâm Thị Phương TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0917812683

185 2164312010 Lâm Thị Phương TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0917812683

186 2164312003 Lê Ngọc Dung TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0945478709

187 2164312003 Lê Ngọc Dung TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 011137 Lịch sử Đảng Cộng Sản VN 2 0945478709

188 2164312003 Lê Ngọc Dung TCK17-KTSN1 Tín chỉ 3 010016 Tư tưởng HCM 2 0945478709

189 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 0386424395

190 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010033 Quản trị học 3 0386424395

191 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010038 Nguyên lý kế toán 3 0386424395

192 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010873 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 0386424395

193 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010697 Kế toán tài chính 1 3 0386424395

194 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010980 Thuế 1 3 0386424395

195 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010031 Kinh tế vi mô 1 3 0386424395

196 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010516 Kế toán quản trị 1 3 0386424395

197 2162201014 Nguyễn Thanh Đạt CDK17KT2 Tín chỉ 9 010842 Tài chính Doanh nghiệp 1 3 0386424395

198 2162106016 Trần Ánh Tuyết CDK17QT1 Tín chỉ 1 011136 Chủ Nghĩa xã hội khoa học 2 0939164982

199 2063301010 Lưu Thiết Kế DH2_K5KT1                          Tín chỉ 1 010879 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 0398161244
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200 2063301005 Phạm Thị Ngọc Trâm DH2_K5KT1                          Tín chỉ 1 010879 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 0398161244

201 2063301009 Lê Thị Ngọc Ánh                DH2_K5KT1                          Tín chỉ 1 010879 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 0398161244

202 2063301002 Võ Thị Thanh Trúc     DH2_K5KT1                          Tín chỉ 1 010879 Tin học ứng dụng trong kế toán 3 0398161244

203 1661106033 Trần Thùy Vân DHK12-QT2 Niên chế 040138 Thực hành nghề nghiệp 2 0906683496


